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Tóm tắt: Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành 
lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (Quỹ HTX) có hiệu lực từ 
ngày 15/5/2021 là bước ngoặt quan trọng, giúp cho Quỹ HTX thống nhất được cơ chế 
hoạt động và mô hình tổ chức.Theo đó, việc phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng 
dự phòng để xử lý rủi ro trong cho vay của Quỹ HTX cũng được quy định cụ thể. Quỹ HTX 
thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của Ngân hàng Nhà 
nước (NHNN) đối với các tổ chức tài chính vi mô (TCVM). Vấn đề đặt ra là, hoạt động của 
Quỹ HTX và tổ chứcTCVM khác nhau, cách thức vận hành khác nhau, quy mô khác nhau 
nên việc phân loại nợ và trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong 
cho vay của Quỹ theo cơ chế đối với tổ chức TCVM còn nhiều vấn đề phải bàn. Bài viết 
này sê tập trung phân tích những yếu tố bất cập trong việc phân loại nợ và trích lập dự 
phòng rủi ro của Quỹ HTX theo quỵ định của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP và đề xuất 
một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng 
dự phòng rủi ro trong cho vay.
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I.Cơsở lý thuyết
1.1. Cơ sở pháp lý tổ chức và 

hoạt động cua Quỹ HTX
Quỳ HTX được thành lập theo 

Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg 
ngày 27/10/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ. Ban đầu, Quỹ HTX 
được thành lập với sứ mệnh hồ 
trợ các hoạt động đổi mới phát 
triển sản phẩm; đổi mới phát triển 
công nghệ, kỹ thuật; phát triển 
thị trường, mở rộng tiêu thụ sản 
phẩm; xây dựng và nhân rộng các 
mô hình HTX, liên hiệp HTX mới, 
các mô hình HTX điển hình tiên 
tiến.

Năm 2017, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 
23/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định sổ 246/2006/QĐ-TTg. 
Theo đó, Quỳ HTX, liên hiệp 
HTX phát triển hoạt động sản xuất 
kinh doanh, nâng cao năng suất, 
chất lượng hiệu quả hoạt động, 
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho 
các HTX và liên hiệp HTX.

Ngày 31/3/2021, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 45/2021/ 
NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức 
và hoạt động của Quỳ HTX. Theo 
đó, hệ thống các Quỳ HTX bao 
gồm: (i) Quỳ HTX Trung ương 
hoạt động theo mô hình công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên do ngân sách trung ương cấp 
vốn; (ii) Các Quỳ HTX tại các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (Quỹ HTX địa phương) hoạt 
động theo mô hình công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên do 
ngân sách địa phương cấp vốn, 
Quỹ thành lập và hoạt động theo 
Luạt HTX.

1.2. Hoạt động cho vay của 
Quỹ HTX Trung ương

Theo quy định hiện hành, Quỹ 
HTX Trung ương cho vay trực 
tiếp đối với các HTX, liên hiệp 
HTX; thành viên của tổ họfp tác 

và HTX (trừ đối tượng thành viên 
HTX là doanh nghiệp) trên phạm 
vi cả nước với nguyên tắc: (i) Thỏa 
thuận giữa Quỳ và khách hàng, 
phù họp với quy định của pháp 
luật; (ii) Khách hàng vay vốn phải 
bảo đảm sử dụng vốn vay đúng 
mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi 
tiền vay đúng thời hạn theo thỏa 
thuận. Ngoài cho vay trực tiếp, 
Quỳ HTX Trung ương còn được 
phép ủy thác vay vốn cho các Quỹ 
HTX địa phương và các tổ chức 
tín dụng (TCTD).

Đe được Quỹ HTX Trung ương 
xem xét cho vay, khách hàng 
phải đáp ứng được các điều kiện: 
(i) Thuộc đối tượng Quỹ được 
phép cho vay theo quy định tại 
Nghị định số 45/2021/NĐ-CP; 
(ii) Là pháp nhân được thành lập 
theo quy định của pháp luật, cá 
nhân phải đủ 18 tuổi trở lên và 
có đầy đủ năng lực hành vi dân 
sự theo quy định của pháp luật; 
(iii) Có dự án đầu tư hoặc phương 
án sản xuất, kinh doanh được Quỳ 
thẩm định, đánh giá là khả thi 
và có khả năng hoàn trả nợ vay; 
(iv) Thực hiện quy định về bảo 
đảm tiền vay theo quy định; 
(v) Có vốn chủ sở hữu tham gia 
dự án đầu tư, phương án sản xuất, 
kinh doanh tối thiểu là 20% tống 
vốn đầu tư dự án, phương án sản 
xuất kinh doanh; (vi) Tại thời điếm 
giải ngân lần đầu tiên của Quỹ, 
sau khi ký kết họp đồng tín dụng, 
khách hàng không có nợ xấu tại 
các TCTD.

1.3. Phân loại nợ, trích lập và 
sử dụng dự phòng rủi ro cho vay

Trước khi Nghị định số 45/2021/ 
NĐ-CP có hiệu lực, không có văn 
bản nào quy định chi tiết việc phân 
loại nợ và trích lập dự phòng rủi 
ro đối với Quỹ HTX Trung ương. 
Dư nợ cho vay của Quỹ chia thành 
2 nhóm là nợ trong hạn và nợ quá 
hạn. Nợ quá hạn là những khoản 
nợ đã quá thời hạn trả nợ nhưng 

khách hàng vẫn chưa trả được nợ 
cho Quỳ.

Việc trích lập dự phòng rủi ro 
của Quỳ HTX Trung ương thực 
hiện theo Thông tư số 81/TT-BTC 
ngày 11/7/2007 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ quản lý tài chính 
đối vơi HTX (Thông tư số 81/TT- 
BTC). Theo đó, Quy HTX Trung 
ương được trích lập quỹ dự phòng 
rủi ro đề bù đắp tổn thất (xóa nợ 
gốc) do nguyên nhân khách quan 
bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, 
động đất, dịch bệnh...) phát sinh 
trong quá trinh thực hiện cho vay 
các dự án, hồ trợ có hoàn lại vốn 
gốc và được hạch toán vào chi phí 
nghiệp vụ của Quỳ; mức trích lập 
tối thiểu bằng 0,2% tính trên dư 
nợ cho vay hàng năm của Quỹ. 
Theo quy định tại Thông tư số 
81/TT-BTC, Quỳ được trích lập 
chứ không phải trích lập và dự 
phòng trích lập chỉ để xóa nợ gốc 
không thu hồi được do nguyên 
nhân bất khả kháng. Rủi ro do 
những nguyên nhân khác không 
quy định cơ chế xử lý.

Nghị định số 45/2021/NĐ-CP 
quy định Quỹ HTX thực hiện phân 
loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro 
đối với các khoản cho vay chịu rủi 
ro và sử dụng dự phòng để xử lý 
rủi ro cho vay theo quy định của 
NHNN đối với tổ chức TCVM; 
bắt buộc Quỹ HTX Trung ương 
phải thực hiện trích lập dự phòng 
rủi ro trong cho vay, nhưng lại 
không quy định chi tiết những vấn 
đề liên quan đến việc phân loại nợ 
như các quy định của Chính phủ 
về phân loại nợ, trích lập, sử dụng 
dự phòng đối với các quỹ tài chính 
ngoài ngân sách khác.

2. Thực trạng phân loại nợ của 
Quỹ HTX Trung ương

2.1. Thực trạng phân loại nọ-
Theo quy định hiện hành của 

Chính phủ, Quỳ HTX Trung ương 
phải thực hiện phân loại nợ, trích 
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lập dự phòng rủi ro theo cơ chế 
phân loại nợ và trích lập dự phòng 
rúi ro do NHNN ban hành đối với 
tổ chức TCVM. Tuy nhiên, theo 
tìm hiểu thì hiện nay, Quỳ vẫn đang 
thực hiện phân loại nợ theo quy 
định tại Thông tư số 81/TT-BTC. 
Như vậy, với đặc thù loại hình tổ 
chức tài chính như Quỳ HTX, liên 
hiệp HTX, thì việc áp dụng cơ chế 
phân loại và trích lập dự phòng do 
NHNN quy định đối với tổ chức 
TCVM để phân loại và trích lập 
dự phòng đối với Quỹ HTX sẽ 
phát sinh nhiều bất cập. Nội dung 
sau đây sẽ trình bày cơ chế phân 
loại nợ và trích lập dự phòng của 
Quỳ HTX áp dụng theo Thông 
tư số 15/2010/TT-NHNN ngày 
16/6/2010 của NHNN quy định về 
phân loại nợ, trích lập và sử dụng 
dự phòng để xử lý rủi ro cho vay 
trong hoạt động của tổ chức tài 
chính quy mô nhỏ.

Thứ nhất, về phương pháp phân 
loại nợ: Quỹ HTX căn cứ vào thực 
trạng tài chính của khách hàng và/ 
hoặc thời gian thanh toán nợ gốc 
và lãi vay đê thực hiện phân loại 
nợ theo năm (05) nhóm như sau:

- Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao 
gồm: (i) Các khoản nợ trong hạn; 
(ii) Các khoản nợ quá hạn dưới 
10 ngày.

- Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao 
gồm: (i) Các khoản nợ quá hạn 
từ 10 ngày đến dưới 30 ngày; 
(ii) Các khoản nợ cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ lần đầu.

- Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) 
bao gồm: (i) Các khoản nợ quá 
hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày; 
(ii) Các khoản nợ cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 30 
ngày theo thời hạn trả nợ đã được 
cơ cấu lại lần đầu; (iii) Các khoản 
nợ được miễn hoặc giảm lãi do 
khách hàng không đủ khả năng trả 
lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng.

- Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ mất vốn) 
bao gồm: (i) Các khoản nợ quá hạn 
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từ 90 ngày đến dưới 180 ngày; (ii) 
Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn 
trả nợ lần đầu quá hạn từ 30 ngày 
đến dưới 90 ngày theo thời hạn trả 
nợ đã được cơ cấu lại lần đầu; (iii) 
Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn 
trả nợ lần thứ hai.

- Nhóm 5 (Nợ có khả năng 
mất vốn) bao gồm: (i) Các khoản 
nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên; 
(ii) Các khoản nợ cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 
ngày trở lên theo thời hạn trả nợ 
được cơ cấu lại lần đầu; (iii) Các 
khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả 
nợ lần thứ hai quá hạn theo thời 
hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ 
hai; (iv) Các khoản nợ cơ cấu lại 
thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, 
kế cả chưa bị quá hạn hoặc đã 
quá hạn.

Thứ hai, về trích lập dự phòng: 
Quỳ phải trích lập hai khoản dự 
phòng là dự phòng cụ thể và dự 
phòng chung.

- Dự phòng cụ thể: Là khoản tiền 
được trích lập trên cơ sở phân loại 
nợ để dự phòng cho những tổn thất 
có thể xảy ra đối với từng khoản 
nợ cụ thể. số tiền dự phòng cụ thể 
(R) đối với từng khoản nợ được 
tính theo công thức sau:

R = (A -C) X r
Trong đó:
R: Số tiền dự phòng cụ thể phải 

trích;
A: Số dư nợ gốc của khoản nợ;
C: Giá trị khấu trừ của tài sản 

đảm bảo;
r: Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể. 
Trường hợp giá trị khấu trừ của 

tài sản bảo đảm (C) > (A), không 
phải trích lập dự phòng cụ thề.

Giá trị của các loại tài sản bào 
đảm khoản vay được khấu trừ vào 
dư nợ gốc của khoản cho vay trước 
khi tính dự phòng cụ thể gồm: 
100% số dư tiết kiệm bắt buộc, 
tiền gửi tự nguyện tại tổ chức tài 
chính quy mô nhỏ; 100% mệnh giá 

của trái phiếu Chính phủ (tín phiếu 
Kho bạc, trái phiếu Kho bạc, trái 
phiếu công trình trung ương, trái 
phiếu đầu tư, công trái xây dựng 
Tổ quốc), trái phiếu được Chính 
phủ bảo lãnh.

- Dự phòng chung; Quỳ thực 
hiện trích lập và duy trì dự phòng 
chung bằng 0,5% dư nợ gốc của 
toàn bộ các khoản nợ từ nhóm 1 
đến nhóm 4.

2.2. Những khó khăn, vướng 
mắc trong phân loại nọ’

Thứ nhất, nhũng vấn để liên 
quan đến yếu to pháp lý

Qua hơn 10 năm thực hiện, đến 
nay, một số nội dung quy định tại 
Thông tư số 15/2010/TT-NHNN 
đã bất cập, không còn phù hợp với 
thực tế. Hiện nay, hoạt động của 
TCVM đã có bước tiến dài. Nhiều 
tổ chức TCVM có quy mô hoạt 
động đã vượt ra khởi vị thế siêu 
nhỏ; nguồn vốn, dư nợ cho vay 
mỗi ngày một tăng. Một số tổ chức 
TCVM đã chuyển đổi mô hình hoạt 
động theo công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên, thay vì hoạt 
động dưới dạng các quỳ từ thiện, 
quỹ hồ trợ, chương trình, dự án 
TCVM như trước đây; hoạt động 
của các tổ chức TCVM không chỉ 
đơn thuần là hồ trợ người nghèo 
với lãi suất thấp, mà còn mang cả 
tính chất “thương mại”; một số tổ 
chức TCVM hoạt động không vì 
mục tiêu lợi nhuận nhưng lãi suất 
cho vay của các tổ chức này tương 
đương, thậm chí cao hơn lãi suất 
cho vay cùng kỳ hạn của các ngân 
hàng thương mại.

Bảo đảm tiền vay cũng là vấn 
đề. Theo quy định về phân loại, 
trích lập dự phòng đối với tổ chức 
TCVM, thì chỉ có hai loại tài sản 
được chấp nhận khấu trừ 100% 
khỏi dư nợ để tính dự phòng là 
tiền gửi tiết kiệm bắt buộc và trái 
phiếu Chính phủ. Câu hỏi đặt ra 
là có tài sản nào khác mà tổ chức 
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TCVM CÓ thề nhận làm tài sản 
bảo đảm và nếu có thì tỷ lệ khấu 
trừ là bao nhiêu? Thực tiễn cho 
thấy, nhiều khách hàng là người 
nghèo vay vốn cùa tồ chức TCVM 
đã thoát nghèo, tài sản của họ đa 
dạng, phong phú, giá trị và họ có 
thể mang cầm cố, thế chấp để vay 
vốn. Ngoài ra, tổ chức TCVM còn 
cho vay khách hàng không phải là 
khách hàng tài chính quy mô nhỏ 
như tổ chức, doanh nghiệp cá nhân 
(mục b, khoản 1, Điều 6, Thông tư 
số 1 5/2010/TT-NHNN). Nếu trong 
trích lập dự phòng rủi ro chỉ tính 
khấu trừ hai loại tài sản là tiền gửi 
tiết kiệm bắt buộc và trái phiếu 
Chính phủ, rõ ràng sẽ là không đủ.

Vì vậy, Thông tư số 15/2010/TT- 
NHNN đã đến lúc cần bổ sung, sửa 
đổi cho phù họp với những thay 
đôi trong hoạt động của tô chức 
TCVM. Sẽ là bất cập nếu áp dụng 
cơ chế hiện tại đối với tổ chức 
TCVM vào việc phân loại nợ đối 
với Quỳ HTX Trung ương - một 
tổ chức tài chính của Nhà nước, 
hoạt động cho vay với đối tượng 
khách hàng là HTX, liên hiệp 
HTX, các cá nhân là thành viên tố 
hợp tác, HTX.

Thứ hai, những vẩn đề có tính 
chất kỹ thuật

vể nguyên tắc phân loại nợ: 
Thông tư số 15/2010/TT-NHNN 

không quy định cụ thê vê nguyên 
tắc xếp loại nợ và nhóm có rủi 
ro cao đối với trường hợp khách 
hàng có nhiều khoản vay tại một 
tổ chức TCVM hoặc có khoản vay 
tại tổ chức TCVM và các TCTD 
khác. Thực tiễn cho thấy, HTX, 
liên hiệp HTX có quan hệ tín dụng 
với nhiều TCTD khác đồng thời 
có quan hệ vay vốn của Quỹ. Neu 
khách hàng nào đó bị các TCTD 
xếp loại vào nhóm có rủi ro, rủi ro 
cao, thì nợ khách hàng đó vay tại 
Quỹ có phải điều chỉnh hạng rủi ro 
không? Hoặc, một khách hàng có 
vay nhiều món tại Quỹ, nếu một 

khoản nợ chưa đến hạn, trong khi 
đó món nợ khác đã xếp vào nhóm 
có rủi ro thì toàn bộ nợ có phải điều 
chỉnh thứ hạng rủi ro không? cần 
nhấn mạnh rằng, việc phân loại nợ 
nhằm đánh giá chất lượng dư nợ, 
về bản chất là đánh giá khả năng 
trả nợ của chính khách hàng, khi 
khách hàng không thể trả nợ đúng 
hạn đối với chỉ một khoản vay, là 
rủi ro có thể phát sinh đối với các 
khoản vay khác là hoàn toàn có thể 
xảy ra.

về nợ thuộc đối tượng phán loại: 
Theo quy định hiện hành, ngoài 

nghiệp vụ cho vay trực tiếp khách 
hàng, Quỳ HTX Trung ương còn 
có thể cho vay gián tiếp thông 
qua ủy thác cho vay. Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP chỉ quy định Quỹ 
thực hiện phân loại nợ, trích lập và 
sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro 
đối với những khoản cho vay chịu 
rủi ro theo quy định của NHNN 
đối với tổ chức TCVM. Đối với 
những khoản cho vay ủy thác và 
nhận ủy thác mà Quỳ không chịu 
rủi ro thì không trích lập dự phòng 
rủi ro.

Như vậy, những khoản quỹ 
không chịu rủi ro sẽ do Bên ủy 
thác cho Quỳ hoặc Bên nhận ủy 
thác từ Quỳ để cho vay thực hiện 
phân loại nợ và trích lập dự phòng, 
về mặt lý thuyết và cả thực tiễn thì 
vấn đề bên nào chịu rủi ro trong ủy 
thác và nhận ủy thác có thể do các 
bên thỏa thuận và xác định trong 
họp đồng ủy thác/nhận ủy thác. 
Thế nhưng, theo quy định về ủy 
thác vốn của NHNN mà tổ chức 
tài chính là đối tượng điều chỉnh, 
thì bên ủy thác sẽ chịu mọi rủi ro, 
bên nhận ủy thác sẽ được hưởng 
phí và không chịu rủi ro. Như vậy, 
trong ủy thác không có chuyện bên 
nhận ủy thác chịu rủi ro. Trong khi 
đó, theo quy định của Chính phủ, 
Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ 
và vừa - cũng là quỳ tài chính Nhà 
nước ngoài ngân sách, thì phân loại 

nợ cho vay trực tiếp theo Quy định 
của NHNN về phân loại và trích 
lập dự phòng rủi ro đối với TCTD; 
nợ cho vay gián tiếp do bên nhận 
úy thác phân loại và trích lập dự 
phòng theo quy định của NHNN. 
Quỳ bảo vệ môi trường cũng phân 
loại nợ tương tự.

Vê tài sản bảo đảm và giá trị 
của loại tài sản bảo đảm được 
khấu trừ:

Đối với tổ chức TCVM thì tài 
sản bảo đảm được khấu trừ 100% 
là số dư tiết kiệm bắt buộc, tiền gửi 
tự nguyện tại tổ chức tài chính quy 
mô nhỏ; trái phiếu Chính phủ (tín 
phiếu Kho bạc, trái phiếu Kho bạc, 
trái phiếu công trình Trung ương, 
trái phiếu đầu tư, công trái xây 
dựng Tổ quốc), trái phiếu được 
Chính phủ bảo lãnh. Vì vậy, Quỹ 
HTX Trung ương phân loại nợ và 
trích lập dự phòng theo quy định 
đối với tổ chức TCVM là sẽ khó. 
Lý do:

Tài sản của khách hàng làm bảo 
đảm để vay vốn của Quỳ HTX 
Trung ương là đa dạng, phong 
phú, bao gồm: Máy móc, thiết 
bị, dây chuyền sản xuất; phương 
tiện vận tải bộ, phương tiện vận 
tải đường sông; đất thuê trồng cây 
lâu năm, đất thuê trả tiền hàng 
năm; đất nông nghiệp, đất ở, nhà 
ở, đất và nhà xưởng, công trình 
xây dựng gắn liền với đất, tài sản 
khác gắn liền với đất; tài sản hình 
thành từ vốn vay như nhà kính, 
điện mặt trời; giấy tờ có giá như 
trái phiếu Chính phủ, cổ phiếu, trái 
phiếu doanh nghiệp, cố phiếu, kỳ 
phiếu, sổ tiết kiệm của ngân hàng 
phát hành... Quỹ không nhận tiền 
gửi tiết kiệm bắt buộc, tiết kiệm tự 
nguyện, vì vậy, không có khách 
hàng nào sở hữu loại tài sản này đê 
làm bảo đảm vay vốn.

về giá trị tài sản bảo đảm được 
khấu trừ, với tài sản nêu trên, nếu 
Quỳ trích lập dự phòng theo Thông 
tư số 15/2010/TT-NHNN thì giá trị 

Số 4 I THÁNG 2/2022 I TẠP CHÍ NGÀN HÀNG o



DOANH NGHIỆP VỚI NGÂN HÀNG

khấu trừ sẽ tính như thế nào? Nếu 
không có quy định về tỷ lệ khấu 
trừ mà để việc khấu trừ do Quỳ 
tự quyết định thì sẽ xảy ra những 
vướng mắc sau:

- Neu Quỹ áp dụng tỷ lệ khấu 
trừ thấp thì Quỹ phải trích lập 
dự phòng là rất lớn, sẽ đẩy chi 
phí của Quỳ lên cao, vượt quá 
ngưỡng Quỹ có thể chịu đựng. 
Điều này, chắc là Quỳ cũng không 
muốn làm.

- Neu áp dụng tỷ lệ khấu trừ 
cao thì dự phòng trích là thấp, có 
thể bằng không. Như vậy, Quỹ 
sẽ không có dự phòng đủ để bù 
đắp rủi ro. Tuy nhiên, Quỹ có 
thể sẽ thích phương án này. (Ở 
đây chúng tôi chưa bàn đến việc 
Quỳ nên có chính sách bảo đảm 
tiền vay và việc định giá tài sản 
làm bảo đảm như thế nào? Câu 
chuyện này chúng tôi sẽ có nghiên 
cứu khác).

3. Giải pháp xử lý những bất 
cập trong việc phân loại nợ và 
trích lập dự phòng rủi rõ đôi với 
QuỹHTX

Với những bất cập như trên, nếu 
không có hướng xử lý thì Quỳ 
HTX sẽ gặp khó khăn trong việc 
xây dựng và thực hiện chính sách 
phân loại nợ và trích lập dự phòng 
rủi ro theo quy định tại Thông tư 
số 45/2021/NĐ-CP, Sau đây là 
một số đề xuất nhằm khắc phục 
những vướng mắc trong việc phân 
loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro 
đối với Quỹ HTX.

Thứ nhất, Chính phủ cần có 
quy định thống nhất hoặc giao cho 
NHNN ban hành các nguyên tắc 
chung đối với việc phân loại, trích 
lập và sử dụng dự phòng để xử lý 
rủi ro đối với các quỹ tài chính 
Nhà nước ngoài ngân sách, đảm 
bảo các quỹ có chức năng tương 
đồng cần có cơ chế thống nhất về 
phân loại nợ, trích lập và sử dụng 
dự phòng rủi ro trong hoạt động 
cho vay.
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Qua nghiên cứu cho thấy, quy 
định về phân loại nợ đối với các quỹ 
là không giống nhau. Đơn cử như 
Quỹ phát triên doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, Quỹ bảo vệ môi trường. 
Hai quỹ này thực hiện phân loại 
nợ và trích lập dự phòng theo Nghị 
định cùa Chính phủ, việc phân loại 
và trích lập dự phòng thực hiện 
theo quy định của NHNN về việc 
phân loại nợ và trích lập dự phòng 
đối với các TCTD. Trong khi đó, 
Quỹ Quốc gia về việc làm cũng 
cho vay ưu đãi đối với đối tượng 
là HTX, tô họp tác để tạo việc làm 
và mở rộng việc làm (theo Nghị 
định số 61/2015/NĐ-CP ngày 
09/7/2015 của Chính phủ quy định 
về chính sách hồ ttợ tạo việc làm 
và Quỳ Quốc gia về việc làm) thì 
không có quy định về phân loại nợ, 
trích lập dự phòng và sử dụng dự 
phòng để xử lý rủi ro...

Thứ hai, trong trường họp 
không cần thiết phải có quy định 
chung về phân loại nợ và trích lập 
dự phòng đối với các quỳ tài chính 
Nhà nước ngoài ngân sách có chức 
năng và hoạt động tương đồng, 
thì nên có quy định cụ thể về việc 
phân loại nợ và trích lập dự phòng 
đối với Quỳ HTX. Chính phủ cần 
xem xét, giao cho cơ quan hữu 
trách, chẳng hạn NHNN, ban hành 
Thông tư chuyên biệt về phân loại, 
trích lập và sử dụng dự phòng rủi 
ro đối với các Quỳ HTX; Bộ Tài 
chính cần lồng ghép việc trích lập 
dự phòng rủi ro vào Thông tư về 
cơ chế tài chính cúa Quỹ HTX; 
chi tiết hóa tỷ lệ khấu trừ giá trị 
tài sản bảo đảm để tính, trích lập 
dự phòng.

Ngoài ra, đối với hoạt động ủy 
thác và nhận ủy thác, việc bên nào 
chịu rủi ro nên để cho các bên thỏa 
thuận và thiết lập trách nhiệm của 
các bên trong hợp đồng ủy thác và 
nhận ủy thác. Điều này rất quan 
trọng đối với Quỹ trong việc phát 
triển cho vay nhằm hỗ trợ HTX và 
kinh tế tập thể theo chính sách của 

Đảng và Nhà nước.
Trước khi chưa có quy định nói 

trên, các quỳ được phép tiếp tục 
trích lập dự phòng theo quy định 
trước đây là 0,2% trên tổng dư nợ, 
kỳ trích lập không nên 1 năm mà 
nên theo quý.

Thứ ba, Quỳ HTX cần ban hành 
chính sách nội bộ về bảo đảm tiền 
vay hoặc lồng ghép chính sách này 
trong quy chế tín dụng của Quỳ. 
Theo đó, cần có nguyên tắc về bảo 
đảm; một danh mục tài sản cần rõ 
ràng mà Quỹ có thể nhận làm đảm 
bảo tiền vay; phương pháp đánh 
giá tài sản; xử lý tài sản; chế tài đối 
với các vi phạm...

Việc phân loại nợ, trích lập dự 
phòng rủi ro và sử dụng dự phòng 
đe xử lý rủi ro trong cho vay là hết 
sức cần thiết và quan trọng đối với 
hoạt động của Quỹ HTX Trung 
ương cũng như các Quỹ HTX địa 
phương và cần thực hiện càng 
sớm càng tốt. Muốn như vậy, quy 
định về phân loại nợ, trích lập và 
sử dụng dự phòng cần sớm được 
hoàn thiện đảm bảo phù họp với 
thực tiễn hoạt động của Quỳ HTX. 
Có như vậy, việc quản lý rủi ro 
thông qua phân loại nợ mới thực 
chất và có ý nghĩa, bảo đảm trích 
lập dự phòng không sai lệch với 
chất lượng dư nợ, đủ nguồn để xử 
lý rủi ro.B

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
/. Nghị'định sá 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 cùa Chính 

phủ vé thành lập, tó chức và hoạt động của Quỹ hô trợ phát triển 
HTX.

ỉ. Thông tưsó 15/2010/TT-NHNNngòy 16/6/2010cũaNHNN 
quy định vé phân loại nợ, trích lập và sử dung dự phòng đềxừlỷ 
rủi ro cho vay trong hoạt động cua tổ chức tài chinh quy mó nhò.

3. Thông tư só 81/TT-BTC ngày 1 1/7/2CXÌ7 cùa Bộ Tài chinh 
hướng dân ché độ quàn lý tài chinh đói VỚI Quỹ Hỗ trợ phát triển 
HTX.

4. Nghị định só39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính 
phũ vé tó chức và hoạt động cùa Quy phát triển doanh nghiệp 
nhò và vừa.

5. Quyét định só 04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 cùa Thù 
tướng Chỉnh phủ bon hành Điều lệ to chức và hoạt động cùa Quỹ 
Bói mới công nghệ quác gio.

6. Nghị định SÓ61/201Ỉ/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính 
phủ quy định vé chính sách hò trợ tạo việc làm và Quỹ Quác gio 
vé việc làm.

7. Thông tư só 11/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021 của 
NHNN quy định vé phân loại tài sàn có, mức trích, phương pháp 

trích lộp dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi 
ro trong hoạt động của tó chức tin dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài.
8. Mộtsótàiliệukhác.


